
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

AÁt Muøi 2015 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Cöûu thaäp nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

CAO  

NHƯ  

BẮC  

KHUYẾT 

NHÂN  

CHIÊM  

NGƯỠNG 

 

ĐÀI  

TẠI  

NAM  

PHƯƠNG  

ĐẠO  

THỐNG  

TRUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2015 
Tháng Mười Một (thiếu) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 
 

Vì tại sao Thầy muốn cho các con mặc 
đồ bô vải chăng?  

Vì bô vải là tấm gương đạo đức; các 
con đã rõ đạo thì biết đức cần kiệm là 
đức hạnh đầu trong lúc các con còn 
ở thế gian nầy. Như sự lãng phí se 
sua ở đời nầy, Thầy cũng cho là một 
việc tổn đức vậy. 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN Q.1-Bài 37 
12 Octobre 1926 

 
 
 
 
 

  
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 TẾT  
DƯƠNG LỊCH 

11 th. 11  

 

2 

   

12  

 

3 

  

13  

 

4 

  

14  

 

5 

  

15  

 

6 

  

16  

 

7 

  

17  

 

8 

  

18  

 

9 

  

19  

 

10 

  

20  

 

11 

  

21  

 

12 

  

22  

 

13 

  

23  

 

14 

  

24  

 

15 

  

25  

 

16 

  

26  

 

17 

  

27  

 

18 

  

28  

 

19 

  

29  

 

20 

  

1 th. 12  

 

21 

  

2  

 

22 

  

3  

 

23 

 

4  

 

24 

  

5  

 

25 

 

6  

 

26 

 AUSTRALIA 
DAY  

7  

 

27 

 

8  

 

28 

  

9  

 

29 

  

10  

 

30 

  

11  

 

31 

  

12  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2015 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Giáp Ngọ & Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi AÁt Muøi traøn ñaày 

hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 

Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 
 

 
 

24-12 âl. Lễ đưa Chư Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rước Chư Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ)
 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

13 th. 12  

 

2 

 

14  

 

3 

  

15  

 

4 

 

16  

 

5 

 

17  

 

6 

  

18  

 

7 

   

19  

 

8 

 

20  

 

9 

  

21  

 

10 

  

22  

 

11 

  

23  

 

12 

 Lễ đưa  
Chư Thánh  

(T.lễ)  

24  

 

13 

  

25  

 

14 

  

26  

 

15 

 

27  

 

16 

 

28  

 

17 

  

29  

 

18 
Lễ Giao Thừa, 

rước Chư thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ)    
30  

 

19 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. giêng  

 

20 

  

2  

 

21 

  

3  

 

22 

   

4  

 

23 

  

5  

 

24 

  

6  

 

25 

  

7  

 

26 

  

8  

 

27 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ)  

9  

 

28 

  

10  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2015 
Tháng Giêng (thiếu) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 
 

Tu thân giáo hóa chỉnh đời thanh, 
Ðồng chúc lê dân hưởng phước lành. 
Cõi tục cầu an kinh tụng niệm, 
Lời truyền nguyện thấu đến cao xanh. 
Mưa nhuần gió thuận Nghiêu Thang  

tịnh, 
Nắng tốt tuyết hòa Thuấn Võ thanh. 
Ðồng hưởng đời đời câu thạnh trị, 
Tiêu diêu khoái lạc chí hùng anh. 

 

 

 

15-1 âl.  Lễ Thượng Ngươn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 1 

  

11 th. 2  

 

31 th. 1 

  

12 th. 2   

 

    

1 

 

11 th. 1  

 

2 

Labour Day 
(WA) 

12  

 

3 

  
 

13  

 

4 

  

14  

 

5 
  Lễ Thượng 
Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sư  

C-T-Đ 
15  

 

6 

  

16  

 

7 

 

17 
120 

 

8 

 

18  

 

9 
Labour Day VIC, 

CanberraDay ACT 
March public 
holiday SA  

19  

 

10 

  

20  

 

11 

  

21  

 

12 

 

22  

 

13 

  

23  

 

14 

 

24  

 

15 

 

25  

 

16 

 

26  

 

17 

  

27  

 

18 

  

28  

 

19 

  

29  

 

20 

 

1 th. 2  

 

21 

  

2  

 

22 

  

3  

 

23 

 

4  

 

24 

  

5  

 

25 

Lễ Hai Bà 
Trưng 

6  

 

26 

  

7  

 

27 

  

8  

 

28 

  

9   

 

29 

  

10   
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2015 
Tháng Hai (đủ) / Tháng Ba (thiếu) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 
 

Thiếp chào các em. Các em có hiểu vì 
sao mà phải khai rộng lòng thương cho 
đến bác ái chăng? 

Vì vạn vật do Ðức Từ Bi mà sanh hóa 
trong cả thế gian, vậy vạn vật đồng 
nhứt thể. Tánh háo sanh của Ðức Ðại 
Từ Bi cũng nhân đó mà vô biên, vô 
giới. Còn chúng ta lại là một loài trong 
vạn vật, thì chúng ta cũng ở trong luật 
hóa sanh ấy. Vì vậy mà hễ giết một 
mạng sống thì đau lòng Ðức Ðại Từ Bi, 
mà hễ đau lòng Ðức Ðại Từ Bi, thì 
Thiên sầu Ðịa thảm. … … …   

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.2-Bài 79 
Ngày 21 tháng 4 năm 1933 (Quí Dậu) 

 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thượng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thượng Phẩm 

(Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

13 th.  2  

 

2 

  

14  

 

3 
Vía Đức Thái 

Thượng Lão Quân 
(Đ.lễ)  
Easter 

 Good Friday  

15  

 

4 

  

16  

 

5 

 

17  

 

6 

Easter Monday 

18  

 

7 

 Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

8 

  

20  

 

9 

  

21  

 

10 

 

22  

 

11 

  

23  

 

12 

  

24  

 

13 

 

25  

 

14 

  

26  

 

15 

  

27  

 

16 

  

28  

 

17 

 

29  

 

18 

 

30  

 

19 

 KN Đức Cao 
Thượng Phẩm 

(T.lễ)  

1 th. 3  

 

20 

 

2  

 

21 

 

3  

 

22 

  

4  

 

23 

  

5  

 

24 

  

6  

 

25 

 ANZAC DAY  

7  

 

26 

 

8  

 

27 

  

9  

 

28 

 Quốc Tổ  
Hùng Vương 

10  

 

29 

 

11  

 

30 

 

12  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2015 
Tháng Ba (thiếu) / Tháng Tư (thiếu) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 

… … … 

Phước Thiện lại có nhiệm vụ tối cao, 
tối trọng của Đức Chí Tôn: Giải khổ 
vừa xác vừa hồn, Ngài mượn mấy 
em nuôi nấng con cái của Ngài, nuôi 
đói, nuôi khát, bảo trợ giúp đỡ cho 
kẻ nghèo nàn cô độc. Chừng nào cả 
Cơ Quan khóc hại của loài người mình 
gánh vác hết thì mới đúng cái nhiệm vụ 
của Chí Tôn phú thác, mấy em thử tự 
hỏi: Hồi nào đến giờ làm nên những gì 
chưa? 
 … … … 

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 
Ngày rằm tháng chạp năm Bính Tuất  

(06-01-1947) 

 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thượng Sanh 
(Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chư Thánh Phước-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

13 th. 3  

 

2 

 

14  

 

3 

 

15  

 

4 

 

16  

 

5 

  

17  

 

6 

  

18  

 

7 

  

19  

 

8 

  

20  

 

9 

 

21  

 

10 

Mothers’ Day 

22  

 

11 

 

23  

 

12 

  

24  

 

13 

 

25  

 

14 

 KN Đức Cao 
Thượng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

15 

  

27  

 

16 

  

28  

 

17 

  

29  

 

18 

  

1 th. 4  

 

19 

 

2  

 

20 

  

3  

 

21 

 

4  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ)   

5  

 

23 

 

6  

 

24 

  

7  

 

25 
 Vía Đức Phật 
Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chư Thánh 
Phước Thiện 

8  

 

26 

  

9  

 

27 

KN ĐứcPhạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

28 

 

11  

 

29 

  

12  

 

30 

  

13  

 

31 

  

14  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2015 
Tháng Tư (thiếu) / Tháng Năm (đủ) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 
 

 
 
 

Lang thang lưới thưới bắt đau lòng, 
Kêu Ðấng Phước Thần hỡi bớ Ông! 
Ông nắm quyền ban, ban chẳng khắp, 
Ông cầm phép thưởng, thưởng không 

 đồng. 
Ðể qua các hướng xem ba chỗ, 
Gây lộn hai ta tính một sòng. 
Cười nói Phước nầy thường ghét Lộc, 
Cho hay Lộc Phước chẳng đồng công. 
 

Thiên Thai Kiến Diện- 
Bài 42  

 

 

 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

Western 
Australia Day 

15 th. 4 

 

2 

  

16  

 

3 

  

17  

 

4 

  

18  

 

5 

  

19  

 

6 

  

20  

 

7 

  

21  

 

8 

Queen’s 
Birthday  
(ex. WA) 

22  

 

9 

  

23  

 

10 

  

24  

 

11 

  

25  

 

12 

  

26  

 

13 

  

27  

 

14 

 

28  

 

15 

  

29  

 

16 

  

1 th. 5  

 

17 

  

2  

 

18 

  

3  

 

19 

  

4  

 

20 

Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

21 

 

6  

 

22 

  

7  

 

23 

 

8  

 

24 

  

9  

 

25 

  

10  

 

26 

  

11  

 

27 

  

12  

 

28 

  

13  

 

29 

 

14  

 

30 

  

15  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2015 
Tháng Năm (đủ) / Tháng Sáu (thiếu) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 
 

THẾ LUẬT 

Người được nhập môn hành đạo phải 
tuân y Thế Luật như sau nầy: 

Ðiều Thứ Nhứt: 
Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con 
một cha, phải thương yêu nhau; liên lạc 
nhau, giúp đỡ nhau lấy lòng thành thật 
mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong 
đường đạo và đường đời. 

Ðiều Thứ Hai: 
Nhập đạo rồi thì phải quên những việc 
oán thù nhau khi trước; phải tránh việc 
ganh ghét tranh đua và kiện cáo; phải 
nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có 
điều chi xích mích, phải vui nghe người 
làm đầu trong họ phân giải.  
… … …  

Trích từ “TÂN LUẬT” 
Phần Thế Luật 

 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

16 th. 5  

 

2 

  

17  

 

3 

  

18  

 

4 

  

19  

 

5 

  

20  

 

6 

  

21  

 

7 

  

22  

 

8 

  

23  

 

9 

  

24  

 

10 

  

25  

 

11 

  

26  

 

12 

  

27  

 

13 

  

28  

 

14 

  

29  

 

15 

  

30  

 

16 

  

1 th. 6  

 

17 

  

2  

 

18 

  

3  

 

19 

  

4  

 

20 

  

5  

 

21 

  

6  

 

22 

 

7  

 

23 

  

8  

 

24 

  

9  

 

25 

 

10  

 

26 

  

11  

 

27 

  

12  

 

28 

  

13  

 

29 

  

14  

 

30 

  

15  

 

31 

  

16  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2015 
Tháng Sáu (thiếu) / Tháng Bảy (đủ) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 
… … …  

Hớn Lưu Khoan trách dân Bồ Tiên thị nhục, 
Hạng Trọng Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền. 

Nghĩa là đời Hớn, người Lưu Khoan làm 
quan, hễ dân có tội thì đánh bằng roi lát, 
cho biết nhục vậy thôi; còn nước Hạng, 
người Trọng Sơn, sạch mình cho đến đỗi, 
cho ngựa uống nước rồi vãi tiền xuống 
sông mà trả; trong sạch đến đỗi của Trời 
Ðất cũng không nhơ bợn, con hiểu à! 

Thầy muốn dạy con, phải ở, và dạy nội gia 
quyến con cho chánh đáng, phải lấy lòng 
trong sạch đối đãi với người dầu việc nhỏ 
mọn cũng vậy. Con khá đọc Thánh Ngôn 
và cắt nghĩa Thánh ý Thầy cho mọi người 
biết. 

Hạnh ngay thật là nét yêu dấu của Thầy, 
con nghe.  

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.2-Bài 7 
Ngày 30-09-1926 (âl. 24-08-Bính Dần) 

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

15-7 âl. Lễ Trung Ngươn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 8 

  

18 th. 7 

 

    

1 

  

17 th. 6  

 

2 

  

18  

 

3 

 

19  

 

4 

 

20  

 

5 

  

21  

 

6 

  

22  

 

7 

  

23  

 

8 

  Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

9 

  

25  

 

10 

  

26  

 

11 

  

27  

 

12 

  

28  

 

13 

  

29  

 

14 

 

1 th. 7  

 

15 

  

2  

 

16 

  

3  

 

17 

  

4  
 
 

18 

  

5  

 

19 

  

6  

 

20 

  

7  

 

21 

  

8  

 

22 

  

9  

 

23 

  

10  

 

24 

 

11  

 

25 

  

12  

 

26 

  

13  

 

27 

  

14  

 

28 
 Lễ Trung 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Chư Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ  

15  

 

29 

  

16  

 

30 

  

17  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2015 
Tháng Bảy (đủ) / Tháng Tám (đủ) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

    

THẦN HỒN.- Theo Đại Đạo Chơn 
Pháp gọi là CHƠN THẦN. Do nơi 
Chơn Thần nầy mà có lẽ sống bên 
trong của vạn vật hữu hình. Nguyên 
căn sản xuất nó là Khí Sanh Quang lưu 
hành trong trời đất. 

Chơn Thần vốn là lẽ sống bên trong 
của vạn vật hữu hình, tiến hóa từ Sanh 
Hồn đến Giác Hồn rồi từ Giác Hồn tiến 
hóa thêm nữa mới có ít nhiều Lương 
Tri và Lương năng, tức là còn ở vào 
phẩm Thú Cầm bẩm thọ được một 
phần Linh từ trong Khí Sanh Quang mà 
có … … … 

CHƠN LÝ DIỆU NGÔN 
(LUẬT TAM THỂ) 

Soạn giả: Kiến Tâm PHAN HỮU PHƯỚC 
 (Thừa Sử Hiệp Thiên Đài) 

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

 

 

 

1 

  

19 th 7  

 

2 

  

20  

 

3 

 

21  

 

4 

  

22  

 

5 

  

23  

 

6 

Fathers’ Day 
(AUS) 

24  

 

7 

  

25  

 

8 

  

26  

 

9 

  

27  

 

10 

  

28  

 

11 

  

29  

 

12 

  

30  

 

13 

  

1 th. 8  

 

14 

  

2  

 

15 

  

3  

 

16 

 

4  

 

17 

  

5  

 

18 

 

6  

 

19 

  

7  

 

20 

  

8  

 

21 

  

9  

 

22 

  

10  

 

23 

  

11  

 

24 

  

12  

 

25 

 

13  

 

26 

  

14  

 

27 

 Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

28 
Queen’s Birthday 

(WA) 
Family & Comm’ty 

Day (ACT) 

16  

 

29 

  

17  

 

30 

 Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ) 

18  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2015 
Tháng Tám (đủ) / Tháng Chín (đủ) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 

 
 
Người ta ai cũng có bẩm thọ của Đức 
CHÍ TÔN một điểm Linh quang, để làm 
tự tánh của mình. Cổ nhân cho Tánh 
ấy là Mạng Trời, hay Thiên lý. Mạng 
Trời thì lặng lẽ, trầm mặc ở trong cõi 
lòng thanh tịnh; nhưng khi phát động 
trúng tiết thì đó là "NHÂN". Bởi Thiên lý 
phát động là "NHÂN" cho nên đức 
"NHÂN" gồm đủ tất cả tánh tốt, hạnh 
lành, như trung hiếu, tiết nghĩa, cung, 
khoan, mẫn, huệ, cương, nghị, mộc, 
nột. Người nào giữ được đức 
"NHÂN" và thể hiện đức "Nhân" khi 
xử sự, tiếp vật thì đó là làm xong 
đạo làm người (Nhân giả, nhơn dã). . 
… … … 

Trích từ GIÁO LÝ 
Soạn giả: Tiếp Pháp Trương Văn Tràng 

  
 

27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

19 th. 8  

 

2 

 Lễ Trần Hưng 
Đạo  

20  

 

3 

   

21  

 

4 

  

22  

 

5 

  Labour Day 
(NSW & ACT & 

SA & QLD) 

23  

 

6 

  

24  

 

7 

  

25  

 

8 

 

26  

 

9 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27  

 

10 

  

28  

 

11 

  

29  

 

12 

 

30  

 

13 

  

1 th. 9  

 

14 

 

2  

 

15 

 

3  

 

16 

  

4  

 

17 

  

5  

 

18 

  

6  

 

19 

  

7  

 

20 

  

8  

 

21 

 

9  

 

22 

  

10  

 

23 

  

11  

 

24 

  

12  

 

25 

  

13  

 

26 

  

14  

 

27 

  

15  

 

28 

 

16  

 

29 

  

17  

 

30 

  

18  

 

31 

 

19  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2015 
Tháng Chín (đủ) / Tháng Mười (thiếu) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 & 91 

 

 
 
Mối Ðạo từ đây rán vẹn gìn, 
Tu là khổ hạnh khá đinh ninh. 
Lòng thành một tấm Trời soi xét, 
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu  

minh. 
Gai gốc lần đường công trước gắng, 
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành. 
Vòng trần chìm nổi từ đây dứt, 
Công quả tua bền độ chúng sinh.  
 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.2-Bài 6 
Ngày 12 September 1926 (6 tháng 8 Bính Dần) 

 

 

 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Ngươn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 

 Kỷ niệm Chư vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 11 

  

19 th. 10 

 

     

1 

  

20 th. 9  

 

2 

  

21  
t 

3 

 Melbourne Cup 
(VIC)  

22  

 

4 

  

23  

 

5 

  

24  

 

6 

  

25  

 

7 

 

26  

 

8 

  

27  

 

9 

 

28  

 

10 

  

29  

 

11 

 

30  

 

12 

  

1 th. 10  

 

13 

  

2  

 

14 

  

3  

 

15 

  

4  

 

16 

  

5  

 

17 

 

6  

 

18 

  

7  

 

19 

 

8  

 

20 

  

9  

 

21 

 

10  

 

22 

  

11  

 

23 

  

12  

 

24 

 KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

25 

 

14  

 

26 
   Lễ Hạ Ngươn 

(Đ.lễ) & K/n 
Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  

 

27 

  

16  

 

28 

  

17  

 

29 

   

18  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2015 
Tháng Mười (thiếu) / Tháng Mười Một (đủ) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 
 

Mến giang san 
Phế bủa quan 
Ngừa trị loạn 

Xem qua như chốn hí tràng, 
Lẻ loi mặt nịnh lỡ làng phận trung. 
Chẳng ai nắm kiếm Thư Hùng, 
Thành nghiêng khôn đỡ vạt rùng khôn  

nâng. 
Sĩ dân, 

Soái Tướng, 
Quân Thần, 

Chinh chuyên thay! phận phàm nhân, 
Ðỡ nương chẳng biết dựa gần người binh. 
Nghe thấy bắt động tình. 

Chú giải:  

Rùng là sung sướng. Thư Hùng Kiếm của 
Trương Tử Phòng dâng cho Hàn Tín. Cái phận 
phàm nhơn chịu lắm nỗi chinh chuyên. 
Chinh chuyên: chinh là nghiêng; chuyên là chở. 
Chở nghiêng nghĩa là chở nặng nề. 
Thần Huệ Kiếm: Huệ trí vỉ vi kiếm tác Ðạo giả: 
Lấy huệ trí làm gươm mà hành Ðạo... 

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927 
Tài liệu đưọc trích từ “ÐẠO SỬ Quyển II  

Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)”  
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU  

 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

 

 

 

1 

   

20 th. 10  

 

2 

  

21  

 

3 

  

22  

 

4 

  

23  

 

5 

  

24  

 

6 

 

25  

 

7 

  

26  

 

8 

 

27  

 

9 

  

28  

 

10 

  

29  

 

11 

  

1 th. 11  

 

12 

 

2  

 

13 

  

3  

 

14 

  

4  

 

15 

  

5  

 

16 

  

6  

 

17 

  

7  

 

18 

  

8  

 

19 

  

9  

 

20 

  

10  

 

21 

  

11  

 

22 

  

12  

 

23 

  

13  

 

24 
   Vía Đức Chúa 

Jésus 
 12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 
14  

 

25 

Christmas day 

15  

 

26 

 Boxing day 

16  

 

27 

  

17  

 

28 

 

18  

 

29 

  

19  

 

30 

  

20  

 

31 

  

21  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2016 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 91 

 
 

 
… … … 

Thầy đã hằng ngày nói với con rằng: 
Muôn việc chi Thầy đã bố hóa vào lòng 
con. Như con tính điều chi, tức Thầy đã 
định rồi. Con không cần nặng lòng lo 
lắng. Ðạo cốt để cho kẻ hữu duyên. 
Những kẻ nào đã làm môn đệ của 
"Tà Thần Tinh Quái" thì không thế gì 
làm môn đệ Thầy đặng. 

Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ Tà, 
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra. 
Sao ra Tiên Phật người trần tục, 
Trần tục muốn thành phải đến Ta.  

... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ 
mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên 
Ðiều, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy 
con biết luật hình thế gian còn chưa 
tư vị thay, huống là Thiên Ðiều thì 
tránh sao cho lọt? … … … 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.1 -Bài 03 
(20-02-1926) 

 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  TẾT  
DƯƠNG LỊCH 

22 th. 11  

 

2 

  

23  

 

3 

  

24  

 

4 

  

25  

 

5 

  

26  

 

6 

  

27  

 

7 

  

28  

 

8 

  

29  

 

9 

  

30  

 

10 

  

1 th. 12  

 

11 

  

2  

 

12 

  

3  

 

13 

  

4  

 

14 

  

5  

 

15 

  

6  

 

16 

  

7  

 

17 

  

8  

 

18 

  

9  

 

19 

  

10  

 

20 

  

11  

 

21 

  

12  

 

22 

 

13  

 

23 

  

14  

 

24 

 

15  

 

25 

  

16  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY  

17  

 

27 

  

18  

 

28 

  

19  

 

29 

  

20  

 

30 

  

21  

 

31 

  

22  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2016 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Ất Mùi & Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 
 
Nguyện nhớ ơn Nông-Canh nhằn-nhọc, 
Nguyện ơn người lúa thóc giã xay. 
Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày, 
Nên người con nguyện ra tài lợi sanh. 

Con cầu xin mảnh hình tráng kiện, 
Giúp nên công xây chuyển cơ Đời. 
Trên theo pháp-luật Đạo Trời, 
Dưới thương sanh chúng một lời đinh-ninh. 

 
Trích từ “KINH KHI ĂN CƠM RỒI” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 
 
 
 

24-12 âl. Lễ đưa Chư Thánh (Tiểu lễ) 
29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rước Chư Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ)
 
15-1 âl.  Lễ Thượng Ngươn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

  

23 th. 12 

 

2 

 Lễ đưa  
Chư Thánh  

(T.lễ)  

24  

 

3 

  

25  

 

4 

  

26  

 

5 

  

27  

 

6 

  

28  

 

7 
  Lễ Giao Thừa, 
rước Chư thánh 

12 giờ khuya 
(T.lễ)   

29  

 

8 

  TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. giêng 
giêngTẾT  

DƯƠNG LỊCH  

 

9 

  

2  

 

10 

 

3  

 

11 

 

4  

 

12 

  

5  

 

13 

   

6  

 

14 

 

7  

 

15 

  

8  

 

16 

 Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

17 

  

10  

 

18 

  

11  

 

19 

  

12  

 

20 

  

13  

 

21 

 

14  

 

22 
 Lễ Thượng 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sư  

C-T-Đ 
15  

 

23 

  

16  

 

24 

  

17  

 

25 

 

18  

 

26 

  

19  

 

27 

  

20  

 

28 

   

21  

 

29 

  

22  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rước Chư-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thượng-Ngươn  

Lễ kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thượng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Phước-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Ngươn  

Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Ngươn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chư vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đưa Chư Thánh Tiểu lễ 
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